 

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 1 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp số bằng nhau.
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Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 2.1: Mai mua hai gói bánh, mỗi gói giá 16 500 đồng. Mai đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Cô bán hàng trả lại cho Mai........đồng

Câu 2.2: Một số gấp lên 6 lần thì được 48. Vậy số đó là........

Câu 2.3: Số gồm 4 nghìn, 2 trăm và 3 đơn vị là.......

Câu 2.4: Tìm X biết X x 2 x 3 = 1056.

Câu 2.5: Diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng kém chiều dài 2cm là.....cm2
Câu 2.6: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho các bạn. Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn 1/4 số kẹo, cho Dũng 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Tuấn. Cuối cùng bác còn lại.....viên

Câu 2.7: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ năm. Ngày 25 của tháng đó là ngày thứ.......

Câu 2.8: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày.....

Câu 2.9: Hôm nay là ngày hội làng. Để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ, làng có 4 đội múa. Biết rằng nếu tăng số người ở đội một lên gấp đôi thì bằng số người ở đội ba, còn nếu giảm số người ở đội hai đi 2 lần thì được số người ở đội bốn, tổng số người ở đội một và đội bốn là 52 người. Đội văn nghệ của làng có......người

Câu 2.10: Số bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2 và chia cho 4 dư 3 là.....

Bài 3: Cóc vàng thi tài

Câu 3.1: Chú Tễu có 15 viên bi bằng đất nung. Chú chia cho mỗi bạn hai viên bi. Sau khi chia, xong, kết quả số bạn được chia là: 

a) 8 bạn còn thừa 1 viên 

b) 7 bạn còn thừa 1 viên 

c) 8 bạn

d) 7 bạn

Câu 3.2: Tìm x biết 8462 - x = 762

a) x = 7700 
b) x = 7600
c) x = 6700
 d) x = 8700

Câu 3.3: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu bạn tham gia dàn hợp xướng?

a) 8
b) 20
c) 24 
d) 15

Câu 3.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19m 4cm = .... 

a) 1940 
b) 194cm 
c) 1904cm 
d) 1940cm

Câu 3.5: Dùng 4 chữ số lẻ 1; 3; 5; 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số? 

a) 12 số 
b) 24 số
c) 18 số 
d) 30 số

Câu 3.6: Hôm nay là thứ 5. Hỏi 101 ngày sau là thứ mấy trong tuần? 

a) Thứ sáu
 b) Chủ nhật 
c) Thứ bảy
 d) Thứ năm

Câu 3.7: Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì hiệu là: 

a) 7654
b) 8765
 c) 8876
d) 8999

Câu 3.8: Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy: 1, 4, 7, 10, 13?

a) 2007
b) 1000
c) 1234
 d) 100

Câu 3.9: Trong hòm châu báu có 10 viên kim cương đỏ, 9 viên xanh, 11 viên vàng và 4 viên trắng. Hỏi không nhìn vào hòm, bác thủy thủ Xin - bát phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên kim cương để chắc chắn có 6 viên cùng màu? 

a) 19 viên
 b) 7 viên
c) 6 viên
d) 20 viên

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm cặp số bằng nhau

(1) = (15); (2) = (4); (3) = (20); (5) = (7); (6) = (13); (8) = (9); (10) = (12); (11) = (16); (14) = (19); (17) = (18)

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 2.1: 17

Câu 2.2:8

Câu 2.3: 4203

Câu 2.4: 176

Câu 2.5: 49

Câu 2.6: 28

Câu 2.7: 3

Câu 2.8: 23

Câu 2.9: 156

Câu 2.10: 11

Bài 3: Cóc vàng thi tài

Câu 3.1: b

Câu 3.2: a

Câu 3.3: b

Câu 3.4: c

Câu 3.5: b

Câu 3.6: b

Câu 3.7: a

Câu 3.8: a

Câu 3.9:d

 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần
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Bài 2: Điền kết quả hoặc dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 1984 = 1 x 1000 + 9 x...+ 8 x 10 + 4 x 1.

Câu 2: Tìm x, biết x: 9 = 1436 (dư 6). 

Câu 3: Số bốn mươi nghìn không trăm năm mươi hai được viết là:....

Câu 4: Một hình vuông có cạnh bằng 7cm. Chu vi của hình vuông đó là.....

Câu 5: Giá trị của biểu thức: 456 - 95 x 3 là:....

Câu 6: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:....

Câu 7: Tìm x, biết x + 21609 : 3 = 17068

Câu 8: Tích hai số là 75. Bạn Chuột Mickey viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Tích mới là:....

Câu 9: Khi gấp một số tự nhiên lên 5 lần, do mải ăn bánh rán nên Đô-ra-ê-mon đã giảm số đó đi 5 lần nên nhận được kết quả là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau có hàng nghìn bằng 2. Kết quả đúng của phép tính là:....

Hãy điền dấu >; <; = vào chỗ chấm cho thích hợp.

Câu 10: 8 x b + 9 x b...... 10 x7 + 10 x 10 (biết b là số có 1 chữ số khác 0)

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Biết
[image: image3.wmf]7

356

a

> 35679, giá trị của a là:

a) 6; 
b) 10; 
c) 7;
d) 9

Câu 2: Giá trị của biểu thức 763 x a với a = 9 là:

a) 6867; 
b) 6678; 
c) 6687; 
d) 6876.

Câu 3: Số liền trước số 999 là:

a) 997; 
b) 998; 
c) 100; 
d) 1000

Câu 4: Giá trị của biểu thức 8272 : a với a = 4 là:

a) 2680; 
b) 2608;
 c) 2806;
 d) 2086

Câu 5: Biết rằng tích của hai số tự nhiên là 982, nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và gấp thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới thu được là:

a) 1946;
 b) 1964;
c) 491; 
d) 419

Câu 6: Tìm giá trị của x, biết x + 3728 = 7362

a) 11900; 
b) 3634; 
c) 3346; 
d) 11090

Câu 7: Tính: 8dm + 9mm =...

a) 89mm;
 b) 17mm;
 c) 809mm;
 d) 890mm

Câu 8: Có một bao đường. Nếu lấy ra 1/4 số đường trong bao thì được 5kg. Lấy ra 1/5 số đường trong ba thì được....kg?

a) 15kg; 
b) 10kg;
 c) 5kg; 
d) 4kg

Câu 9: Có... số có 2 chữ số mà số hàng đơn vị là 7.

a) 10; 
b) 7;
 c) 8; 
d) 9

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) 3728 > 3827; 
b) 3728 > 2837; 
c) 3728 > 8723;
 d) 3728 > 3872

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp bằng nhau
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Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Số gồm 8 vạn, 8 chục, 7 đơn vị được viết là

Câu 2: Tìm x, biết: x - 4872 = 56231

Câu 3: Các số 683; 836; 863; 638 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là....

Câu 4: Chữ số 8 trong lớp triệu của số 84072604 có giá trị lớn gấp chữ số 4 trong lớp đơn vị của số đó là ... lần 

Câu 5: Tìm số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau với chữ số 1 ở hàng nghìn và chữ số 5 ở hàng chục? 

Câu 6: Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số nào? 

Câu 7: Giảm một số có năm chữ số đi 6 lần ta được một số gấp 2 lần số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Số có năm chữ số đó là bao nhiêu?

Câu 8: Ngày nào sau ngày 20 - 03 - 2003 lúc 20 : 03 đúng 2003 phút?

Câu 9: Tổng của số liền trước số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và số liền sau của số nhỏ nhất có sáu chữ số khác nhau là

Câu 10: Số gồm 82 nghìn, 7 chục, 32 trăm và 7 đơn vị được viết thành tổng là....

Câu 11: Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có số lẻ là ... số 

Câu 12: Cho số 2350. Số này thay đổi thế nào nếu đổi chỗ hai chữ số 2 và 0 cho nhau?

Câu 13: Mèo Tom yêu cầu Jerry cộng các số từ 1 đến tuổi của nó. Jerry hì hục cộng và nói đáp số là 100. Tom nói: "Đáp số sai rồi, cậu cộng đã thiếu một số". Hỏi mèo Tom bao nhiêu tuổi và Jerry cộng thiếu số nào?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Một cơ sở sản xuất, quý I sản xuất được 23 451 đôi giày, quý II sản xuất được nhiều hơn 2 lần quý I là 8790 đôi. Cả 2 quý sản xuất được ... đôi giày?

Câu 2: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là bao nhiêu?

Câu 3: Hai đội công nhân trồng rừng. Đội thứ nhất trồng được 24400 cây, đội thứ hai trồng được 6125 cây. Số cây đội thứ nhất nhiều hơn ba lần số cây đội thứ hai là ... cây?

Câu 4: Chia hình vuông có diện tích 36cm2 thành hai hình chữ nhật giống nhau. Chu vi mỗi hình chữ nhật sau khi chia ra đó là... cm?

Câu 5: Gấp 5 lần một số có 4 chữ số ta được một số lớn hơn số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau 26 đơn vị. Số có 4 chữ số đó là ...

Câu 6: Tèo than phiền với bạn bè của mình: "Nếu tớ nhặt được thêm hai lần số táo tớ đang có, tớ sẽ có số táo nhiều hơn số táo tớ đang có bây giờ 24 quả". Tèo đã nhặt lên... quả táo?

Câu 7: Trong một lớp học có 29 bạn học sinh. 12 bạn có một em gái và 18 bạn có một anh trai. Dương, Khánh và Mai không có anh trai và không có em gái. Có... bạn trong lớp có cả một anh trai và một em gái?

Câu 8: Con lợn nặng 125kg, con ngỗng nặng 5kg, con lợn nặng gấp con ngỗng là ... lần? 

Câu 9: Số lớn nhất gồm 5 chữ số chẵn khác nhau là:.... 

Câu 10: Dãy số liên tiếp từ 1234 đến 5678 có tất cả ... số lẻ 

Câu 11: Ta viết các số có 3 chữ số liên tiếp nhau thành một dãy: 100101102103 ... Các chữ số của số chẵn được viết bằng màu đỏ, các chữ số của số lẻ được viết bằng màu xanh. Chữ số thứ 2012 là chữ số ...

Câu 12: Câu Từ ba chữ số 8, 3, 4. Có thể viết được nhiều nhất... số có 3 chữ số khác nhau? 

Câu 13: Tìm x biết: x - 7209 - 1234 = 2357. Vậy x = ...

Câu 14: Câu Trong tháng 12, con mèo Tom ngủ đúng 3 tuần. Vậy trong tháng 12, số giờ mèo Tom không ngủ là... giờ 

Câu 15: Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ 45 đến 87 cần tất cả... chữ số? 

Câu 16: Biết x > 2014. Giá trị lớn nhất của 2014 - x : 5 là ... 

Đáp án 

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

1 = 19; 2 = 8; 3 = 9; 4 = 5; 6 = 20; 7 = 12; 10 = 14; 11 = 13; 15 = 16; 17 = 18

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: 80087

Câu 2: 61103

Câu 3: 863; 836; 683; 638

Câu 4: 20000000

Câu 5: 981756

Câu 6: 8

Câu 7: 12276

Câu 8: 22 - 03 - 2003

Câu 9: 1089999

Câu 10: 80000 + 5000 + 200 + 70 + 7

Câu 11: 223

Câu 12: 1998

Câu 13: 14; 5

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 79143

Câu 2: 45258

Câu 3: 6025

Câu 4: 18

Câu 5: 2052

Câu 6: 24

Câu 7: 4

Câu 8: 25

Câu 9: 86420

Câu 10: 2222

Câu 11: 7

Câu 12: 6

Câu 13: 10800

Câu 14: 240

Câu 15: 86

Câu 16: 1611
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Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần
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Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho các số: 123456; 321405; 213102; 312789. Sắp xếp các số từ bé đến lớn là 

Câu 2: Tìm x biết: x : 2 x 5 = 100. Giá trị của x là...

Câu 3: Số tròn trăm nhỏ nhất có bốn chữ số là....

Câu 4: Cho số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đã cho thì được số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị? 

Câu 5: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Tìm số có ba chữ số đó?

Câu 6:

[image: image6.jpg]



Có bao nhiêu hình vuông chứa hình bông hoa

Câu 7: Lớp 4B có số bạn nam và số bạn nữ bằng nhau. Mỗi bạn nam mua 2 quyển vở, mỗi bạn nữ mua 1 quyển vở. Cả lớp mua 48 quyển vở. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu bạn học sinh?

Câu 8: Cho hình chữ nhật, phải giảm chiều dài hình chữ nhật đi bao nhiêu cm để được hình chữ nhật mới có chu vi bé hơn chu vi hình chữ nhật ban đầu là 96cm?

Câu 9: Tìm chữ số tận cùng của tổng: 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 + ... + 2015 x 2016

Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau ... đơn vị?

Câu 11: Kho A có 1512 tấn thóc và hơn kho B 136 tấn thóc. Hỏi kho A phải chuyển sang kho B bao nhiêu tấn thóc để hai kho có số thóc bằng nhau?

Câu 12: Cô giáo xếp các bạn trong lớp vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn thì còn thừa 1 bạn. Cô giáo để bạn đó ngồi riêng một mình vào bàn cuối cùng. Như vậy các bạn đã ngồi hết vào 12 bàn học của lớp. Lớp đó có ... bạn 

Câu 13: Tìm X biết: 710 - X x 5 = 175

Câu 14: Tìm số có 4 chữ số, biết rằng nếu xóa đi chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục thì số đó sẽ giảm đi 1996 đơn vị?

Câu 15: Cho 6 chữ số: 4; 7; 0; 3; 2; 1. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số từ 6 chữ số trên?

Câu 16: Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555? 

Câu 17: Tính độ dài đường gấp khúc, biết đoạn thứ nhất dài bằng đoạn thứ hai, đoạn thứ hai dài bằng hai đoạn đầu cộng lại, đoạn thứ ba dài hơn đoạn thứ hai là 18cm?

Câu 18: Một căn phòng hình chữ nhật được lát bởi các viên gạch hình vuông với chiều dài là 24 viên, chiều rộng là 16 viên. Tính số gạch viền ngoài của phòng đó? 

Bài thi số 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Tính: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ... + 4096 + 8192 = ...

Câu 2: Tìm hiệu số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với sỗ chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau? 

Câu 3: 3 phút 17 giây = ... giây

Câu 4: Có bao nhiêu số thỏa mãn: lớp đơn vị gồm các chữ số 1, lớp nghìn gồm 3 chữ số lẻ khác nhau và nhỏ hơn 7?

Câu 5: Bác thợ cưa, cưa một khúc gỗ dài 5m thành những đoạn dài 1m, cứ 10 phút thì cưa được một đoạn. Hỏi bác thợ phải mất bao nhiêu phút để cưa xong cây gỗ đó?

Câu 6: Hiện nay mẹ 44 tuổi. Tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Hỏi hai năm nữa con bao nhiêu tuổi?

Câu 7: Ba bạn Quang, Nam, Minh chơi bi với nhau. Biết rằng bạn Quang có 37 viên bi, bạn Nam có nhiều hơn bạn Quang 4 viên và số bị của bạn Minh bằng trung bình cộng số bi của hai bạn Quang và Nam. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Câu 8: So sánh: 7 năm 3 tháng + 3 năm 7 tháng với 6 năm 9 tháng + 9 năm 6 tháng 

Câu 9: So sánh: 4783 + 8392 với 18392 - 5748

Câu 10: So sánh: 3 tạ 5 yến với 3 tạ 50 kg

Câu 11: Một quyển sách có 2016 trang. Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách đó (hiểu là lượt chữ số)

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 858372 < 85... 372

Câu 13: Ba bạn Ngân, Oanh, Lan cùng đi mua nhãn vở. Bạn Ngân mua 27 chiếc và bạn Oanh mua nhiều hơn bạn Ngân 3 chiếc. Biết rằng số nhãn vở bạn Lan mua ít hơn số nhãn vở trung bình của ba bạn là 3 chiếc. Hỏi bạn Lan mua bao nhiêu chiếc nhãn vở?

Câu 14: Biết trung bình cộng của ba số là 273. Số thứ nhất là 198 và số thứ hai lớn hơn số thứ nhất 73 đơn vị. Tìm số thứ ba?

Câu 15: So sánh: 9370kg với 9 tấn 37 yến 

Câu 16: So sánh: 7788 với 7878

Câu 17: So sánh: 2 tạ 50kg với 20 tạ 5 yến 

Câu 18: Tổ một làm ít hơn tổ hai là 1200 sản phẩm. Hỏi cả hai tổ làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng tổ một làm được 8756 sản phẩm 

Câu 19: Năm nay con 10 tuổi. Nếu tuổi mẹ tăng thêm 6 tuổi thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? 

Câu 20: Một quãng đường AB dài 2016 km. Ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1 km, 2 km ... đến B có cột mốc ghi số 2016 km. Hỏi cột mốc chính giữa quãng đường AB ghi số nào?

Câu 21: Biết số bi của Nam và Hải là 53, số bi của Hải và Minh là 49, số bi của Nam và Minh là 48. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Câu 22: Tìm số lớn nhất, biết rằng kể từ trái sang phải thì mỗi chữ số đều gấp hai lần chữ số đứng liền sau nó? 

Câu 23: Một hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và một hình vuông có cạnh 6cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông bao nhiêu cm2?

Câu 24: Cho một số A có năm chữ số. Biết rằng số liền sau của A là số có sáu chữ số. Tìm số liền trước số của A?

Câu 25: Tìm x biết: 12063 + x - 2016 = 37485

Câu 26: Nếu ta chia số bị chia cho 2 lần số chia thì được kết quả là 8. Nếu ta chia số bị chia cho 3 lần thương thì ta được kết quả là 8. Tìm số bị chia?

Câu 27: Ba bạn Nga, Mai, Lan ngồi gấp ngôi sao. Bạn Nga gấp được 50 ngôi sao, bạn Mai gấp được ít hơn Nga 6 ngôi sao nhưng nhiều hơn bạn Lan 3 ngôi sao. Hỏi trung bình mỗi bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Câu 28: Tính số trang của một cuốn sách biết để đánh số trang của cuốn sách đó người ta phải dùng 2016 chữ số?

Câu 29: Một đội xe chở hàng có 5 xe. Hai xe đầu mỗi xe chở được 3 tấn 27 yến hàng và ba xe sau, mỗi xe chở được 3720kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu kg hàng?

Câu 30: Trung bình cộng của ba số là 9483. Biết số thứ nhất là 5783 và số thứ hai bé hơn số thứ nhất 372 đơn vị. Tìm số thứ ba?

Câu 31: So sánh: 179 phút với 3 giờ

Đáp án 

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

10 < 18 < 9 < 11 < 12 < 1 < 15 <  2 < 14 < 7 < 6 < 13 < 4 < 3 < 19 < 5 < 16 < 17 < 8 < 20

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: 123456; 213102; 321405; 321789

Câu 2: 400

Câu 3: 1000

Câu 4: 6000000

Câu 5: 456

Câu 6: 6

Câu 7: 32

Câu 8: 48

Câu 9: 0

Câu 10: 50

Câu 11: 68

Câu 12: 23

Câu 13: 107

Câu 14: 2016

Câu 15: 90

Câu 16: 543

Câu 17: 72

Câu 18: 76

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 16383

Câu 2: 7653

Câu 3: 197

Câu 4: 6

Câu 5: 40

Câu 6: 13

Câu 7: 117

Câu 8: <

Câu 9: >

Câu 10: =

Câu 11: 6957

Câu 12: 8

Câu 13: 24

Câu 14: 350

Câu 15: =

Câu 16: <

Câu 17: =

Câu 18: 18712

Câu 19: 34

Câu 20: 1008

Câu 21: 50

Câu 22: 8421

Câu 23: 4

Câu 24: 99998

Câu 25: 27438

Câu 26: 384

Câu 27: 45

Câu 28: 708

Câu 29: 3540

Câu 30: 17255

Câu 31: >
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Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
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Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều, đến 5 giờ chiều sẽ có trận đá bóng. Hỏi còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ có trận đá bóng?

a) 120; 
b) 140; 
c) 150; 
d) 180

Câu 2: Trung bình cộng các số lẻ có 1 chữ số là:

a) 3; 
b) 5;
 c) 7; 
d) 9

Câu 3: Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự giảm dần:

a) 3kg 80g; 3kg 9g; 3kg 7g; 3600g

b) 3600g; 3kg 7g; 3kg 80g; 3kg 9g

c) 3600g; 3kg 80g; 3kg 9g; 3kg 7g

d) 3kg 7g; 3600g; 3kg 80 g; 3kg 9g

Câu 4: Năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Vậy năm đó thuộc thế kỉ...

a) XI; 
b) XX;
 c) X;
d) IX

Câu 5: 1/4 thế kỉ và 40 năm =... năm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

a) 25;
 b) 60; 
c) 65; 
d) 40

Câu 6: Một người có 1 tạ 4 yến gạo, người đó đã bán 1/5 số gạo. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu kg gạo?

a) 112; 
b) 1120; 
c) 280; 
d) 28

Câu 7: Trong các năm sau, năm nào là năm nhuận?

a) 2010; 
b) 2016; 
c) 2006; 
d) 2101

Câu 8: Giá trị của chữ số 2 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:

a) 200; 
b) 2000; 
c) 20000; 
d) 20

Câu 9: Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:

a) 5405; 
b) 5050; 
c) 5450; 
d) 5540

Câu 10: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số Nam nghĩ đó là:...

a) 11021; 
b) 10999;
 c) 10899; 
d) 10998

Bài 3: Điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 2hm 5m =...m

Câu 2: Tính: 15 x 9 x 6 =...

Câu 3: Tính: 2 x 156 x 5 =...

Câu 4: Tính: 5 x 198 x 4=...

Câu 5: Tính: 505 x 20 x 5=...

Câu 6: Tính: 5 x 895 x 4=...

Câu 7: Tính: 5 x 912 x 20=...

Câu 8: Tính: 892 x 2 x 5 =...

Câu 9: Tính: 450 : 10 + 4500 : 100 + 45000 : 1000 =....

Câu 10: Tìm x, biết x: 5 + 1 + 3 + 5 = 135

Đáp án 

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

13 < 10 < 16 < 2 < 12 < 1 < 3 < 19 < 7 < 11 < 14 < 4 < 18 < 6 < 17 < 15 < 8 < 5 < 9 < 20

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: c

Câu 2: b

Câu 3: c

Câu 4: a

Câu 5: c

Câu 6: d

Câu 7: c

Câu 8: c

Câu 9: c

Câu 10: c

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 205

Câu 2: 810

Câu 3: 1560

Câu 4: 3960

Câu 5: 50500

Câu 6: 17900

Câu 7: 91200

Câu 8: 8920

Câu 9: 135

Câu 10: 635
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Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: 24367 + 12948 = 12948 +.... Số thích hợp điền vào chỗ chấm:

a) 11419
 b) 37315 
c) 24367 
d) 12948

Câu 2: Tính: 1935 + 367 + 3065 + 633 =...

a) 5500
 b) 4000
 c) 6000 
d) 5000

Câu 3: Số "Mười lăm tỉ" có bao nhiêu chữ số 0?

a) 7 
b) 8
 c) 6
 d) 9

Câu 4: Trung bình cộng của ba số là 216. Tổng của ba số đó là:...

a) 72
 b) 216
 c) 648 
d) 108

Câu 5: Trung bình cộng của hai số là 6482. Tìm hai số đó, biết rằng nếu tăng số thứ nhất thêm 246 đơn vị thì được số thứ hai. Vậy số thứ hai là:...

Câu 6: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số. Biết rằng số lớn là số nhỏ nhấ có bốn chữ số khác nhau. Vậy số bé là:...

a) 975 
b) 998
 c) 997 
d) 974

Câu 7: Trung bình cộng của 2cm, 3dm và 4 m là:..

a) 144cm
 b) 432cm
 c) 144m 
d) 144dm

Câu 8: Tổng của hai số là 1385, hiệu của hai số là 247. Vậy số lớn là:...

Câu 9: Tổng của hai số là số lớp nhất có 3 chữ số. Hiệu hai số đó là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số. Vậy số lớn là:...

Câu 10: Tổng của hai số là 5678. Nếu viết thêm 4 chữ số vào bên trai số bé thì được số lớn. Vậy số lớn là:...

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
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Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: Tính: 19998 + 2649=...

Câu 2: Tình 125 x 16 =...

Câu 3: Tìm x biết: 35426 - x = 24016 : 4

Câu 4: Cộng số lớn nhất có 7 chữ số với chữ số nào để được kết quả là số có 7 chữ số.

Câu 5: Số bé nhất gồm sáu chữ số có tổng bằng 20 là:...

Câu 6: Tìm số lớn nhất có các chữ số khác nhau, biết tổng các chữ số của số đó bằng 18.

Câu 7: Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp bằng 2016. Giá trị trung bình của 4 số đó là:...

Câu 8: Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 105. Số lớn nhất trong 3 số đó là:...

Câu 9: Giá trị của biểu thức a - b : c với a = 45726; b = 48128 và c = 8 là:...

Câu 10: Một nhóm du lịch ngày thứ nhất đi được 85km. Ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất là 30km. Trung bình mỗi ngày nhóm đó đi được... km.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 7 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
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Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 3205 + 1257 + 1795 + 1743 = ......

a) 8000
b) 9000
c) 6000
d) 7000

Câu 2: 24705 + 2016 < ...... + 24705 < 24705 + 2016 + 2. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: ......

a) 2010 
b) 2016
c) 2017
d) 2015

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

a) 2016 + 2 x 2017 = 2 + 2016 x 2017 

b) 2016 + 2 x 2017 = 2016 x 2017 + 2

c) 2016 + 2 x 2017 = 2016 + 2017 x 2

d) 2016 + 2 x 2017 = 2016 x 2 + 2017

Câu 4: Tìm y, biết 100 : y - 28 : y = 8 (Với y là số khác 0). Vây giá trị của y là: ...... 

a) 9 
b) 4
c) 6 
d) 2

Câu 5: Có ...... số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng tích các chữ số 

a) 3
 b) 4 
c) 5 
d) 6

Câu 6: Trong một tích, nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 lần thì thì được tích mới là 200. Vậy tích ban đầu là: ...... 

a) 1000 
b) 100
c) 200
d) 40

Câu 7: Bốn số tự nhiên liên tiếp có tổng của số lớn nhất và số bé nhất là 2017. Vậy số lớn là: ...... 

a) 1010
b) 1011
c) 1009 
d) 1012

Câu 8: Tìm trung bình cộng của ba số, biết trong ba số đó có 2016 bằng trung bình cộng của hai số còn lại

a) 1008
b) 2016
c) 4032 
d) 6048

Câu 9: Trung bình cộng của hai số là 496. Nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số bé thì được số lớn. Vậy số lớn là: ...... 

a) 46 
b) 64
c) 946 
d) 964

Câu 10: Tìm trung bình cộng của dãy số sau, biết dãy số có 20 số hạng 2; 6; 10; 14; 18; ...... Vậy trung bình cộng của dãy số trên là: 

a) 41 
b) 42 
c) 40 
d) 39

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 3247 + 5082 + 6183 ...... 6183 + 5082 + 3274

Câu 2: So sánh hai giá trị biểu thức A = (m-n) + p và B = (m + p) - n. Với m = 2437, p = 2563, n = 2000

Câu 3: Tính: 4159 + 3672 - 159 - 672 = ......

Câu 4: Tính: 2413 + 1039 + 3587 + 2961 = ......

Câu 5: Tìm số tự nhiên x, biết 8060 : 4 < x < 6051 : 3

Câu 6: Tìm x biết: (x + 2016) + a = 1984 + (2016 + a)

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức 15048 : a - 2470 : b với a = 4 và b = 5

Câu 8: Giá trị của biểu thức a + b x c với a = 875; b = 235 và c = 8 là 

Câu 9: Tính giá trị của biểu thức a x b : c với a = 1264; b = 3 và c = 4

Câu 10: Giá trị của biểu thức m - n : p với m = 25741; n = 31766 và p = 7 là: ......

Đáp án

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

1 = 10; 2 = 20; 3 = 6; 4 = 19; 5 = 11; 7 = 12; 8 = 15; 9 = 14; 13 = 18; 16 = 17

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a

Câu 2: c

Câu 3: c

Câu 4: a

Câu 5: d

Câu 6: a

Câu 7: a

Câu 8: b

Câu 9: c

Câu 10: c

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: <

Câu 2: =

Câu 3: 7000

Câu 4: 10000

Câu 5: 2016

Câu 6: 1984

Câu 7: 3268

Câu 8: 2755

Câu 9: 948

Câu 10: 21203
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Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

[image: image10.jpg]C] (B as)
140121 1420 275841 4 - 16428 3| 98765 I
@ (] an ‘
23458 35427 x 2 - 35427 402

@ ‘ ® a3) ae) 3
16nnhitcs 5
14112: 7 + 984 l 3000 (123000 + 458 o et
i
(9 14) (19)
43271 + 96850 35427 ‘ 101% 10
‘ 10) as) ) ——
16 lién sau s 16n
o
e i nhatco 5 chir sé





Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Giữa hai số tự nhiên có 2015 số tự nhiên liên tiếp. Vậy hiệu của chúng là bao nhiêu? 

a) 2014 
b) 2016
c) 2015
d) 2013

Câu 2: Tìm x thỏa mãn x : 7 + 14513 = 98621. Giá trị của x là: ...... 

a) 588657
b) 588675
c) 588765
d) 588756

Câu 3: Tổng hai số là 2173, hiệu hai số là 1059. Số bé là 

a) 575
b) 1661
c) 557 
d) 1616

Câu 4: Nếu số có 9 chữ số thì hàng cao nhất là: ......

a) hàng trăm triệu
b) hàng triệu 
c) hàng trăm nghìn
d) hàng nghìn

Câu 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó 

a) 320 
b) 84
c) 348
 d) 384

Câu 6: Tổng của hai số chẵn liên tiếp bằng 2014. Vậy số bé hơn trong hai số đó là bao nhiêu? 

a) 1006
b) 1009 
c) 1008
d) 1007

Câu 7: Trung bình cộng của hai số là 358. Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là 246 đơn vị. Số thứ nhất là 

a) 302
b) 481
c) 235
 d) 56

Câu 8: Trung bình cộng của các số tự nhiên nhỏ hơn 1025 là: ......

a) 511
b) 512
 c) 513
d) 514

Câu 9: Trung bình cộng của hai số là 238 và biết viết thêm chữ số 4 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Vậy số lớn là: ......

a) 384 
b) 483 
c) 348 
d) 438

Câu 10: Điền số hạng còn thiếu trong dãy sau: 1; 2; 5; 10; 17; 26; ...; 50; 65 

a) 38 
b) 36 
c) 37 
d) 39

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau và tận cùng là chữ số 0 là:

Câu 2: Trung bình cộng của hai số là 247. Số lớn là 305. Vậy số bé là: ......

Câu 3: Số hạng tiếp theo của dãy: 6; 13; 21; 30; ... là 

Câu 4: Kết quả của phép chia số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau cho số 4 là: ......

Câu 5: Trung bình cộng của ba số bằng 54, trong đó số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 24 đơn vị và kém số thứ ba 9 đơn vị. Vậy số thư ba là: ......

Câu 6: So sánh: 2015 x 2017 ... 2016 x 2016

Đáp án

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

20 = 4; 5 = 15; 10 = 17; 9 = 1; 14 = 12; 19 = 2; 18 = 16; 8 = 3; 6 = 11; 7 = 13

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: b

Câu 2: d

Câu 3: c

Câu 4: a

Câu 5: b

Câu 6: a

Câu 7: b

Câu 8: b

Câu 9: d

Câu 10: c

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 12340

Câu 2: 189

Câu 3: 40

Câu 4: 24691

Câu 5: 59

Câu 6: <
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Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau
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Các cặp giá trị bằng nhau là:

1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Chọn đáp án đúng: m x (a + b) =?

A) m x a x m x b

B) m x a + b

C) m x a + m x b

D) m x a x b

Câu 2:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 4m2 3cm2 =... cm2.

A) 403

B) 4003

C) 40030

D) 40003

Câu 3:

Sáu trăm linh năm đề-xi-mét vuông được viết là:...

A) 605m2
B) 506dm2
C) 506m2
D) 605dm2
Câu 4:

Tính 57 x 32 =...

A) 1482

B) 1824

C) 1842

D) 1284

Câu 5:

Tìm x biết 2016 - x : 3 = 435. Vậy x =...

A) 527

B) 4743

C) 7353

D) 711

Câu 6:

Tìm x biết x : 24 = 136. Vậy x =...

A) 3246

B) 3424

C) 3264

D) 3462

Câu 7:

 Tìm x biết x : 52 + 2947 = 3051. Vậy x =...

A) 5840

B) 5048

C) 5804

D) 5408

Câu 8:

Giá trị biểu thức A = a : 8 - b x 12 với a = 9128; b = 36 là:..

A) 709

B) 1573

C) 1375

D) 1138

Câu 9:

Cho hai số biết trung bình cộng của chúng bằng 316 và hiệu của chúng bằng 452. Vậy tích của hai số đó là:...

A) 26112

B) 48780

C) 542

D) 90

Câu 10:

Tổng hai số là 548, biết xóa chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn ta được số bé. Vậy số lớn là:...

A) 276

B) 474

C) 447

D) 74

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 73 x 28 +... x 73 = 73000 là:... 

Câu 2:

So sánh: 3333 x 6666 ... 4444 x 5555. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 3:

So sánh: 30005cm2 .... 30dm2 50cm2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 4:

Tính 125 x 32 =...

Câu 5:

Tìm x biết 2015 : 5 + x = 817. Vậy x =...

Câu 6:

Tìm X biết X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130. Vậy X=...

Câu 7:

Tìm x biết x : 42 = 942 - 368. Vậy x =...

Câu 8:

Giá trị biểu thức: a x 100 + b x 10 + c với a = 4; b = 7; c = 2 là:...

Câu 9:

Giữa hai số tự nhiên có 406 số tự nhiên khác. Vậy hiệu của hai số đó bằng:...

Câu 10:

Hai tổ làm được 600 sản phẩm. Tổ I làm ít hơn tổ II là 50 sản phẩm. Vậy tổ II làm được ... sản phẩm.
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Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau
1 = 7; 2 = 19; 3 = 9; 4 = 18; 5 = 17; 6 = 20; 8 = 13; 10 = 16; 11 = 14; 12 = 15

Bài 2: Đập dế

Câu 1:
C


Câu 6: C

Câu 2:
D


Câu 7: D

Câu 3:
D


Câu 8: A

Câu 4:
B


Câu 9: B

Câu 5:
B


Câu 10: B

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 72

Câu 2: <

Câu 3: >

Câu 4: 4000

Câu 5: 414

Câu 6: 213

Câu 7: 24108

Câu 8: 472

Câu 9: 407

Câu 10: 325
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Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn:
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Các cặp giá trị bằng nhau là:

1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
Bài thi số 2: Mười hai con giáp:

Câu 1: Cho 3m2 8dm2 = .......cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 30080

b. 3800


c. 30800


d. 38000

Câu 2: Tính:

451 × 27 + 74 × 451 - 451 = ....

Câu 3: Tính 

378 × 98 - 87 × 378 = ....

Câu 4: Tính:

2016 × 2017 - 2016 × 2016 = ...

Câu 5: Tính

2016 × 7 + 3 × 2017 = ....

Câu 6: Chọn đáp án đúng: m × a + m × b + m = ?

a. m × (a + b + 1)

b. m × a × b × m

c. m × a × b

d. m × (a + b) 

Câu 7: Tìm x biết 2681 - x : 11 = 2543. Vậy giá trị của x là:.....

Câu 8: Tổng của hai số bé nhất có 4 chữ số, hiệu hai chữ số đó là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Vậy số lớn nhất là:....

a. 1000


b. 994


c. 1011


d. 1005

Câu 9: Trung bình cộng của hai số chẵn bằng 624. Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 35 số chẵn khác. Số lớn và số bé lần lượt là:...

Câu 10:
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Trong hình trên hai đoạn thẳng vuông góc với nhau là:

a. AC và BD

b. AD và AB

c. BC và AD

d. AB và BC

Bài thi số 3: Điền số thích hợp

Câu 1: Tính: 357 × 11 =....

Câu 2: Tìm x biết: x × 11 = 630 - 256. Giá trị của x là:....

Câu 3: Tìm x biết: x × 62 + x × 38 = 36100. Giá trị của x là:...

Câu 4: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 428, biết giữa chúng có 123 số tự nhiên khác. Tìm số lớn. Số lớn là:.....

Câu 5: Trung bình cộng của 2 số bằng 135 và biết nếu số lớn hơn số bé 50 đơn vị. Tích của hai số đó là:....

Câu 6: Tổng của hai số bằng 916, hiệu của hai số là 96. Tìm số bé.

Câu 7: Một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 50 kg. Biết tổng số gạo tẻ và gạo nếp là 500 kg. Hỏi người đó có bao nhiêu ki lô gam gạo tẻ?

Câu 8: Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là:...

Câu 9: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là:...

Câu 10: Tích của số chẵn lớn nhất có 1 chữ số và số le nhỏ nhất có 2 chữ số là:...
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Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ (..)

Câu 1: Tính 481 x 257 =... 

Câu 2: Cho 72m2 3dm2 =... dm2.

Câu 3: Tìm x biết x : 11 - 237 = 405. Vậy x =...

Câu 4: Một quyển sách giá 13000 đồng, một quyển vở giá 5000 đồng. Hỏi giá 11 quyển sách nhiều hơn giá 11 quyển vở bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 5: Ba bạn Hùng, Dũng, Nam có tất cả 36 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 8 viên vi, Dũng cho Nam 5 viên bi, Nam cho lại Hùng 6 viên bi thì số bi của ba bạn bằng nhau. Tìm số bi ban đầu của Hùng?

Câu 6: Một bể chứa 207360 lít xăng. Lần đầu người ta lấy 1/6 số lít xăng ở bể đó. Lần sau người ta lấy tiếp 1/5 số lít xăng còn lại trong bể. Hỏi sau hai lần lấy xăng trong bể còn lại bao nhiêu lít xăng?

Câu 7: Một đội công nhân trồng rừng đã trồng được một nửa số cây được giao. Nếu đội đó trồng được 12000 cây nữa thì vượt mức kế hoạch là 2450 cây. Hỏi đội đó được giao kế hoạch trồng bao nhiêu cây?

Câu 8: Một người đi xe máy trong 120 phút đầu, mỗi phút đi được 183m và trong 116 phút sau, mỗi phút đi được 153m. Biết cả quãng đường dài 50km. Hỏi quãng đường còn lại dài bao nhiêu mét?

Câu 9: Cho hai số tự nhiên biết số lớn gấp ba lần số bé và giữa chúng có 41 số tự nhiên khác. Tìm số lớn?

Câu 10: Chữ số tận cùng của tích: 1 x 7 x 13 x 19 x... x 577 x 583 x 589 là số:...

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Biết trung bình số đo độ dài mỗi cạnh hình tam giác là 9m 5cm, trung bình số đo độ dài mỗi cạnh hình tứ giác là 81dm. Hỏi chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác kém nhau bao nhiêu cm?

A) 14

B) 525

C) 95

D) 39

Câu 2: Chọn đáp án đúng:

A) 42m 3cm = 423cm

B) 37m 9dm = 3709cm

C) 6dm 2m = 602m

D) 5dam 3m = 53m

Câu 3: Khi nhân số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau có hàng chục nghìn bằng 2 với số có một chữ số ta được tích là số có năm chữ số. Hỏi thừa số thứ hai lớn nhất có thể bằng bao nhiêu?

Câu 4: Chọn phép tính có kết quả sai trong các phép tính sau:

A) 517 x 108 = 55836

B) 123 x 438 = 53874

C) 216 x 752 = 162423

D) 312 x 348 = 108576

Câu 5: Cho dãy chữ: TRUONGSATRUONGSA... Hỏi chữ thứ 2016 là chữ nào?

A) T

B) S 

C) A

D) G

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Viết 4 số tự nhiên liên tiếp nhau thỏa mãn điều kiện hai số liền nhau hơn kém nhau 15 đơn vị và tổng của 4 số đó là 2170. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó?

Câu 2: Tích của số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau với số lớn nhất có ba chữ số là:...

Câu 3: Nhà Lan có 2 anh em. Lan kém anh trai của cô ấy 3 tuổi. Tuổi của bố Lan gấp 4 lần tuổi anh Lan và hơn tuổi Lan 39 tuổi. Hỏi tuổi Lan hiện nay?

Câu 4: Một phân xưởng xếp 25347 hộp phấn vào các thùng hàng. Mỗi thùng có 8 hộp. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng để xếp hết số hộp phấn nói trên?

Câu 5: Bác Năm mua 50kg gạo với giá 9500 đồng 1kg, bác Hoa cũng mua 74kg gạo với giá ít hơn của bác Năm 1000 đồng 1kg. Hỏi cả hai bác mua gạo hết bao nhiêu tiền?

Câu 6: Người ta chuyển 270 bao gạo bằng 6 xe, mỗi bao có 50kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu kg gạo?

Câu 7: Tính tổng A = 1 + 4 + 7 + 10 +...+ x. Biết x là số hạng thứ 216 của tổng?

Câu 8: Tìm tích của một phép nhân, biết rằng tích gấp 8 lần thừa số thứ nhất và thừa số thứ nhất gấp 6 lần thừa số thứ hai?

Câu 9: Có 175kg gạo tẻ đổ vào các túi, mỗi túi 5kg gạo tẻ. Có 120kg gạo nếp đổ vào các túi, mỗi túi có 5kg gạo nếp. Hỏi có tất cả bao nhiêu túi gạo?

Câu 10: Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào chỗ trống: (234 + 108) : 9 ... 234 : 9 + 108 : 9

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 11 

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ (..).

Câu 1: 123617

Câu 2: 7203

Câu 3: 7062

Câu 4: 88000

Câu 5: 14

Câu 6: 138240

Câu 7: 19100

Câu 8: 10412

Câu 9: 63

Câu 10: 5

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: B
Câu 2: D
Câu 3: 4
Câu 4: C
Câu 5: C

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 565






Câu 6: 2250

Câu 2: 101898





Câu 7: 69876

Câu 3: 9






Câu 8: 48

Câu 4: 3169





Câu 9: 59







Câu 5: 1104000





Câu 10: =

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1: Bức tranh bí ẩn
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Các cặp giá trị bằng nhau là:

1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 115 viên bi bào một hộp theo thứ tự bi vàng, bi xanh, bi đỏ, bi tím rồi lại bi vàng, bi xanh, bi đỏ, bi tím. Hỏi viên bi cuối cùng màu gì?

A) Vàng 

B) Tím

C) Đỏ

D) Xanh

Câu 2: Tìm x biết 1552 : x = 29 (dư 15). Vậy x =...

A) 54

B) 43

C) 53

D) 63

Câu 3: Khi viết các số tự nhiên từ 1 đến 500 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

A) 1932

B) 1293

C) 1329

D) 1392

Câu 4: Chọn đáp án đúng

A) Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật

B) Tứ giác có bốn góc vuông là hình vuông

C) Tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau là hình vuông

D) Tứ giác có bốn cạnh dài băng nhau là hình vuông

Câu 5: Cho 4 giờ 25 phút =... giây. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:...

A) 15900

B) 25500

C) 5100

D) 1740

Câu 6: Số hạng thứ 20 của dãy số: 3; 8; 15; 24;... là:

A) 21000

B) 10200

C) 40400

D) 20200

Câu 7: Một người thợ trong 13 ngày đầu mỗi ngày làm được 112 chiếc chìa khóa, trong 15 ngày tiếp theo mỗi ngày làm được 196 chiếc chìa khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu chiếc chìa khóa?

A) 3800

B) 175

C) 157

D) 308

Câu 8: Một người có 37 con gà mái và 9 con gà trống. Người đó đã bán số gà mái bằng số gà trống thì còn lại số gà trống bằng 1/5 số gà mái. Hỏi người đó đã bán tất cả bao nhiêu con gà?

A) 7

B) 4

C) 28 

D) 2

Câu 9: Hiện nay tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay, biết rằng 3 năm trước đây hiệu số tuổi bố và tuổi con là 32 tuổi?

A) 50

B) 45

C) 40

D) 55

Câu 10: Thương của hai số bằng 675. Nếu số chia gấp lên 15 lần và giữ nguyên số bị chia thì được thương mới là bao nhiêu?

A) 660

B) 690

C) 45

D) 10125

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Một máy in được 15 tờ. Hỏi trong 35 phút máy in đó in được bao nhiêu tờ? 

Câu 2: Trường tiểu học Trần Phú có 1300 học sinh được chia vào các lớp. Mỗi lớp có 26 học sinh thì trường đó có bao nhiêu lớp?

Câu 3: Một đội sản xuất trong tháng 11 làm được 1976 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó làm được bao nhiêu sản phẩm? (Biết 1 tháng làm việc 26 ngày)

Câu 4: Tìm X biết X x 7 = 244. Vậy X =...

Câu 5: Có một cuộn vải người ta cắt 1/3 cuộn vải và 7m để may quần áo. Sau khi cắt cuộn vải đó còn 45m. Hỏi cuộn vải lúc đầu dài bao nhiêu mét?

Câu 6: Trong 3 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 1248kg gạo. Tính ra tổng số gạo bán trong hai ngày đầu nhiều hơn số gạo bán trong ngày thứ ba là 846kg. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam gạo?

Câu 7: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều dài hơn chiều rộng 50m. Người ta chia khu đất đó thành hai phần, một phần là hình vuông có cạnh là chiều rộng hình chữ nhật, phần con lại là hình chữ nhật còn lại. Hãy tính diện tích phần hình chữ nhật còn lại?

Câu 8: Nhà máy chè dự định đóng gói hết 15kg 900g chè vào các hộp, mỗi hộp chứa nhiều nhất 200g chè. Hỏi cần bao nhiêu hộp để đựng hết số chè đó?

Câu 9: Có 15 quả bóng tennis được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có số bóng khác nhau. Hỏi nhóm nhiều nhất phải gồm ít nhất bao nhiêu quả bóng?

Câu 10: Tích 5 x 6 x 7 x 8 x...x 51 x 52 x 53 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?
Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 12

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

1 = 16; 2 = 17; 3 = 10; 4 = 20; 5 = 12; 6 = 15; 7 = 14; 8 = 13; 9 = 11; 18 = 19

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: C




Câu 6: C

Câu 2: C




Câu 7: C

Câu 3: D




Câu 8: D

Câu 4: C




Câu 9: C

Câu 5: A




Câu 10: C

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 525

Câu 2: 50

Câu 3: 76

Câu 4: 32

Câu 5: 78

Câu 6: 1449

Câu 7: 2250

Câu 8: 80

Câu 9: 6

Câu 10: 12

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017
Bài 1: Bức tranh bí ẩn
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Các cặp giá trị bằng nhau là:

1 = 2; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Một cửa hàng trong tháng 12 bán được 1860kg hạt hướng dương. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam hạt hướng dương?

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ... kg hướng dương.

A. 62

B. 60

C. 155

D. 61

Câu 2: Những số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là chữ số ...

A. 1

B. 2

C. 0

D. 5

Câu 3: Để đi từ tầng 1 lên tầng 6 của một tòa nhà bạn Long phải đi mất bao nhiêu phút, biết bạn Long đi từ tầng 1 đến tầng 4 hết 12 phút (thời gian đi giữa các tầng như nhau).

Thời gian bạn Long đi là ... phút

A. 20

B. 15

C. 18

D. 16

Câu 4: Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9 với số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 3 là ...

Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy là: 3, 7, 15, 31,...

Câu 6: Lớp 4A có nhiều hơn 40 học sinh và ít hơn 50 học sinh. Nếu xếp học sinh thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa hoặc không thiếu bạn nào. Số học sinh của lớp 4A là ... học sinh

Câu 7: Người ta muốn lát nền một phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đó cần số viên gạch là ... viên.

Câu 8: Hỏi nếu cạnh của một hình vuông giảm đi 4 lần thì diện tích hình vuông đó giảm đi bao nhiêu lần? 

Diện tích hình vuông đó giảm đi ... lần.

Câu 9: Trong các số 393, 369, 504, 423, 127, 285, 1035, 7893 có bao nhiêu số chia hết cho 9?

Câu 10:
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Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: A là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và A chia hết cho cả 2 và 5. Vậy A là số ...

Câu 2: Hùng và Dũng có tất cả 36 viên bi. Nếu Hùng cho Dũng 7 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau. Vậy lúc đầu số bi của Dũng là ... viên

Câu 3: Tìm x biết: 2016 : x = 134 (dư 6)

Giá trị của x là ...

Câu 4: Tính 1234 x 101 - 1234 = ...

Câu 5: Tìm số chẵn có 4 chữ số thứ 125

Số đó là ...

Câu 6: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó.

Số đó là ...

Câu 7: Tổng 2 số là 658, biết xóa chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé. Số bé là ...

Câu 8: Cho 7 số 234, 125, 475, 354, 108, 236, 466. Chọn ra 3 số trong 7 số đó có trung bình cộng bằng 306. Vậy trung bình cộng của 4 số còn lại bằng ...

Câu 9: Tìm x biết

(x + x × 2) : 24 = 305

Trả lời: Giá trị của x là …

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

10 = 14; 2 = 4; 3 = 18; 5 = 19; 15 = 11; 20 = 16; 7 = 17; 6 = 12; 1 = 8; 9 = 13

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: B




Câu 6: 45

Câu 2:
C




Câu 7: 600

Câu 3:
A




Câu 8: 16

Câu 4: 5448



Câu 9: 5

Câu 5:
63



   Câu 10: 71

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 9870

Câu 2: 11

Câu 3: 15

Câu 4: 123400

Câu 5: 1248

Câu 6: 2501

Câu 7: 79

Câu 8: 270

Câu 9: 2440

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2016 - 2017
Bài 1: Đừng để điểm rơi

1. Dũng mua 4 hộp bút, mỗi hộp có 8 cái, Dũng phải trả 96000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút?

Trả lời: Giá tiền một cái bút là ... đồng

2. Viết số thích hợp vào chỗ trống 25000000 m2 = ... km2
3. 1 năm nhuận có bao nhiêu giờ? biết 1 ngày có 24 giờ

Trả lời: Một năm nhuận có ... giờ

4. Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Hỏi diện tích cánh đồng bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Trả lời: Diện tích cánh đồng là ... km2
5. Số A chia cho 35 dư 7. Hỏi A phải thay đổi như thế nào để phép chia hết và thương giảm 3 đơn vị. 

Trả lời: A phải bớt đi ... đơn vị

6. Mua 3 thùng quýt hết 525000 đồng, mỗi thùng có 5kg quýt. Hỏi 1kg quýt bao nhiêu tiền?

Trả lời: Giá tiền 1kg quýt là ... đồng

7. Trung bình cộng của 2 số bằng 85. Tìm hai số đó, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé có 2 chữ số thì được số lớn. 

Trả lời: Số lớn và số bé lần lượt là: ...; ...

8. Cả 2 can đựng tất cả 80l nước mắm. Nếu đổ bớt 8l nước mắm ở can thứ nhất sang can thứ hai thì can thứ hai sẽ đựng nhiều hơn can thứ nhất 4l nước mắm. Vậy lúc đầu can thứ hai đựng ... l nước mắm.

9. Trug bình cộng của 5 số tự nhiên liên tiếp bằng 215. Tìm số lớn nhất trong 5 số đó.

Trả lời: Số lớn nhất là ...

10. Hai kho lương thực A và B có 4086 tấn gạo. Nếu chuyển 86 tấn gạo ở kho A sang kho B thì kho này lại nhiều hơn kho A 12 tấn. Hỏi ban đầu kho A chứa bao nhiêu tấn gạo?

Trả lời: Lúc đầu kho A chứa ... tấn gạo

Bài 2: Đập dế

1. 
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A. AB song song với BC

B. AD song song với DC

C. AB song song với DC

D. AB song song với AD

2. Cho các số sau 5220, 6012, 7304, 4320. Trong các số đã cho, số lớn nhất chia hết cho 3 là ...

A. 5220

B. 6012

C. 4320

D. 7304

3. Số 6015 được đọc là: ...

A. Sáu nghìn không trăm mười

B. Sáu nghìn một trăm linh lăm

C. Sáu nghìn không trăm mười năm

D. Sáu nghìn một trăm linh năm

4. Bác Năm bán 12 bao gạo, mỗi bao nặng 20kg, bác đã bán được 1/5 số gạo đó. Hỏi bác Năm còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo chưa bán?

Trả lời: Bác Năm còn ... kg gạo chưa bán

A. 84 

B. 48 

C. 192

D. 129

5. Năm nay con 6 tuổi, tuổi con bằng 1/7 tuổi bố. Hỏi sau 5 năm nữa thì bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 5 năm nữa bố hơn con ... tuổi

A. 36

B. 42

C. 41

D. 35

6. Hãy cho biết có tất cả nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 5?

Trả lời: Có ... số thỏa mãn

A. 197

B. 180

C. 185

D. 195

7. Tổng hai số lẻ là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 6. Biết giữa chúng có 215 số chẵn. Tìm số lớn

A. 712

B. 283

C. 284

D. 713

8. Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn 2016 - x > 2013

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

9. Có 2 mảnh đất hình vuông, mảnh thứ hai có cạnh gấp đôi mảnh thứ nhất. Mảnh thứ nhất có diện tích 40m2. Hỏi mảnh thứ 2 có diện tích ... m2?

A. 120

B. 80

C. 160

D. 90

Bài 3:
1. Một phân xưởng sản xuất giày có 50 công nhân. Trong tháng thứ nhất phân xưởng đó làm được 1290 sản phẩm, tháng thứ 2 phân xưởng đó làm được 1057 sản phẩm, tháng thứ 3 phân xưởng đó làm được 1103 sản phẩm. Hỏi trung bình trong cả 3 tháng một người công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?

Trả lời: Trong cả 3 tháng, trung bình mỗi công nhân làm được ... sản phẩm

2. Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà tổng của 5 chữ số đó đều bằng 2?

Trả lời: Có ... số

3. Số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 4 và 6 là ...

4. Điền số thích hợp vào chỗ trống

85m29dm2 = ... dm2
5. 1 đoàn khách gồm 132 người muốn thuê taxi chở đi tham quan. Mỗi xe taxi chở được nhiều nhất 8 người (kể cả lái xe). Hỏi cùng một lúc phải thuê ít nhất bao nhiêu xe taxi để chở hết số khách đó?

Trả lời: Cùng 1 lúc phải thuê ít nhất ... xe

6. Cô giáo dự định cứ 20 quyển vở thì phát đều cho 5 học sinh. Cô giáo đã nhận về 160 quyển vở để phát đều cho tất cả học sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: Lớp có ... học sinh

7. Tổng của 2 số là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9. Tìm số bé biết giữa chúng có 120 số chẵn.

Trả lời: Số bé là ...

8. Một hình bình hành có diện tích 48dm2, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao tương ứng. Tính chiều cao hình bình hành đó. Biết số đo chiều cao và độ dài đáy là các số tự nhiên và cùng đơn vị đo dm.

Trả lời: Chiều cao của hình bình hành đó là ... dm

9. Đội đồng diễn thể dục của trường có nhiều hơn 130 học sinh và ít hơn 140 học sinh. Nếu xếp học sinh thành 5 hàng hoặc 9 hàng thì không thừa không thiếu bạn nào. Số học sinh đội đồng diễn là ... bạn.
Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14

Bài 1: Đừng để điểm rơi
Câu 1: 3000             Câu 6: 35000
Câu 2: 200              Câu 7: 135, 35
Câu 3: 8784             Câu 8: 34
Câu 4: 12         

Câu 9: 217
Câu 5: 112              Câu 10: 2123

Bài 2: Đập dế

Câu 1: C             Câu 6: B
Câu 2: B             Câu 7: D
Câu 3: D             Câu 8: B
Câu 4: C         

 Câu 9: C
Câu 5: A          
Bài 3:
Câu 1: 23             
Câu 6: 40
Câu 2: 5             
Câu 7: 48
Câu 3: 12             
Câu 8: 4
Câu 4: 8509         

Câu 9: 135
Câu 5: 19         
Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
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Gợi ý: 1 < ... < .... < ....

Bài 2: Mười hai con giáp

1. Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 468 cm2. Biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 7cm thì diện tích tăng thêm 126cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là ... cm.

2. Chọn đáp án đúng
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3. Trong các phân số: 1/2; 3/2; 7/5; 8/7 phân số bé hơn 1 là

4. Tìm một phân số biết nếu thêm 8 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết trung bình cộng của mẫu số và tử số bằng 40. 

5. Trung bình cộng của hai số bằng 2011. Tìm số thứ hai biết nếu số thứ nhất tăng gấp đôi thì trung bình cộng bằng 3014. 

Trả lời: Số thứ hai là ...

6. Trung bình cộng của các số chẵn có 3 chữ số mà các số đó chia hết cho 9 là ....

7. Một ôtô đi từ tỉnh A đến tỉnh B, mỗi giờ đi được 50km. Biết rằng nếu oto đi được 1/2 quãng đường và 75km thì còn phải đi tiếp 1/4 quãng đường mới đến tỉnh B. Thời gian oto đi từ tỉnh A đến tỉnh B (không kể thời gian nghỉ).

Trả lời: Thời gian oto đi từ tỉnh A đến tỉnh B là .... giờ

8. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 10?

9.
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10. Mẹ mua 6kg ổi, 5kg mận và 4kg lê phải trả tất cả 280000 đồng. Số tiền mua 1kg mận gấp đôi số tiền mua 1kg ổi. Số tiền mua 1kg lê bằng số tiền mua 1kg ổi và 1 kg mận. Hỏi mẹ mua bao nhiêu tiền 1kg lê?

Bài 3

1. Tích của số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là ...

2. Một trang trại có nuôi gà và lợn, trong đó có 96 con gà. Nếu mua thêm 5 con lợn nữa thì số lợn sẽ bằng 1/3 số gà, hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con lợn?

3. Tìm x biết 5/7 = x/63

Trả lời: Giá trị của x là ...

4. 5 hm2 8m2 + 4dam2 =….m2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là……..
5. Một hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của 2 hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn. 

Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật nhỏ hơn là ...cm2
6. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2017?

Trả lời: Có tất cả ... phân số

7. Có bao nhiêu số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. 

Trả lời: Có ... số thỏa mãn đề bài.

8. Cho dãy số: 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29

Hỏi khi viết 100 số hạng đầu tiên của dãy người ta viết bao nhiêu số chẵn?

Trả lời: Người ta viết ... số chẵn

9. Cho phân số 7/9. Hỏi nếu ta cộng thêm vào tử số 308 đơn vị thì ta phải cộng thêm vào mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới vẫn bằng phân số đã cho?

Trả lời: Phải cộng thêm vào mẫu số ... đơn vị

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

10 < 12 < 14 < 4 < 18 < 3 < 9 < 19 < 8 < 11 < 6 < 2 < 5 < 17 < 1 < 16 < 7 < 15 < 13 < 20

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 88




Câu 6: 549

Câu 2: A




Câu 7: 6

Câu 3: 1/2




Câu 8: 10

Câu 4: 36/44



Câu 9: 75

Câu 5: 2016



Câu 10: 30000

Bài 3
Câu 1: 818768



Câu 6: 2017

Câu 2: 27




Câu 7: 3

Câu 3: 45




Câu 8: 33

Câu 4: 50408



Câu 9: 396

Câu 5: 9
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Bài 1: Cuộc đua cún cưng

1
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Bài 2: Web

1
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Bài 3: 12 con giáp

1
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Bài 1: Bức tranh bí ẩn

[image: image51.jpg]19%20-21
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Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tử số và mẫu số đều là số có hai chữ số và mẫu số hơn tử số 28 đơn vị?

Câu 2.2: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau tổng các chữ số của số đó bằng 31 là số .............

Câu 2.3: Cho phân số 52/91. Hỏi cùng phải bớt cả tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 1/2?

Câu 2.4: Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?

Câu 2.5: Tìm một phân số biết nếu thêm vào tử số 5 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được phân số có giá trị bằng 1 còn nếu chuyển từ tử số xuống mẫu số 1 đơn vị ta được phân số mới có giá trị bằng 1/2.

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là 50 tuổi. Biết sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Câu 3.2: Tìm tích của hai số tự nhiên, biết nếu giảm thừa số thứ nhất đi 6 đơn vị thì tích giảm đi 486 đơn vị, còn nếu tăng thừa số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích tăng thêm 424 đơn vị.

Câu 3.3: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 10065. Vậy số bé nhất trong 5 số đó là .............

Câu 3.4: Khi nhân số 2014 với số tự nhiên A một bạn đã quên viết số 0 của số 2014 nên tích giảm đi 154800 đơn vị. Tìm số A.

Câu 3.5: Tìm một số tự nhiên biết, nếu viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng bên phải số đó ta được số mới hơn số phải tìm 4212 đơn vi.

Câu 3.6: Cho một hình chữ nhật và một hình vuông, biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng hình chữ nhật nhưng chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông 6cm và diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông 24cm2. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 3.7: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 120cm2. Tính diện tích hình chữ nhật có số đo chiều dài và chiều rộng tương ứng gấp đôi số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đã cho.

Câu 3.8: Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi.

Câu 3.9: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4; 5; 6 ... n. Tìm n biết số chữ số của dãy đó bằng 2 lần n.

Câu 3.10: Ba người chung nhau mua một rổ trứng. Người thứ nhất mua 1/3 số trứng và 5 quả; Người thứ hai mua 1/4 số trứng và 9 quả. Người thứ ba mua 1/5 số trứng và 12 quả thì vừa hết toàn bộ số trứng. Hỏi cả ba người đã mua tất cả bao nhiêu quả trứng?






Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 17

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
(1) = (19); (2) = (14); (3) = (16); (4) = (20); (5) = (9); (6) = (7); (8) = (17); (10) = (11); (13) = (18); (12) = (15);

Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 2.1: 62

Câu 2.2: 16789

Câu 2.3: 13

Câu 2.4: 4

Câu 2.5: 8/13

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3.1: 11

Câu 3.2: 8586

Câu 3.3: 2009

Câu 3.4: 86

Câu 3.5: 468

Câu 3.6: 88

Câu 3.7: 480

Câu 3.8: 8

Câu 3.9: 108

Câu 3.10: 120

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 18 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đập dế

Câu 1.1: Trong các số: 1250; 4570; 7650; 7240, số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:

a. 7650 



b. 4570



c. 1250 


d. 7240

Câu 1.2: Tính: 342 x 230 = ……..   

a. 786660


b. 78660 



c. 78600


d. 7866

Câu 1.3: Bao thứ nhất có 15kg gạo, bao thứ hai có 25kg gạo. Tỉ số giữa số gạo trong bao thứ hai so với bao thứ nhất là:

a. 15/25



b. 5/8 



c. 3/5



d. 5/3

Câu 1.4: Hai ngăn có tất cả 64 quyển sách. Số sách ở ngăn trên bằng 3/5 số sách ở ngăn dưới. Tính số sách ở ngăn dưới. 

a. 18 quyển


b. 24 quyển


c. 40 quyển

d. 32 quyển

Câu 1.5: Tính: 7/5 x 12/35 + 7/5 x 18/35 + 7/5 x 1/7 = ………… 

a. 7/35 


b. 7/5 



c. 5/7 



d. 35/7

Câu 1.6: Tính: 102 x 356 – 652 – 60 = …….... 

a. 3560 


b. 356 


c. 356000 


d. 35600

Câu 1.7: Tính: 275 : 25 + 125 : 25 – 150 : 25 = ………. 

a. 250



b. 10 



c. 400 


d. 100

Câu 1.8: Tính: 125 x 13 x 24 : 25 : 4 = …….. 

a. 3900



b. 390



c. 39000



d. 3900000

Câu 1.9: Cho A = 12 x 22 x 32 x ….. x 2002. Chữ số tận cùng của A là: ……

a. 6 




b. 8




c. 2 


d. 4

Câu 1.10: Cho 4 chữ số: 1; 2; 3; 6. Viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3 từ 4 chữ số đã cho?   

a. 9 số 



b. 12 số 



c. 24 số 


d. 6 số

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Tỉ số của hai số là 4/5. Tổng của hai số là 963. Tìm số lớn. 

Câu 2.2: 3dm2 24cm2 = ……… cm2.

Câu 2.3: Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số cần tìm thì được số mới mà tổng của số mới và số cần tìm là 2714. 

Câu 2.4: Vườn nhà bác An có 3 loại cây ăn quả: cam, xoài, bưởi, tổng cộng là 224 cây. Số cây xoài chiếm 1/7 số cây trong vườn; số cây cam bằng 3/5 số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà bác An có bao nhiêu cây bưởi?

Câu 2.5: Tính: [image: image52.png]1 1 1 1 1
(1A=l g0) =




Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Tìm X biết: 325 x X = 13650

Câu 3.2: Tổng số học sinh của khối 4 và khối 5 của một trường là 288 học sinh. Số học sinh khối 4 bằng 4/5 số học sinh khối 5. Tính số học sinh khối 5. 

Câu 3.3: Tính: 472 x 206 = …….

Câu 3.4: An đọc một quyển truyện dày 120 trang. Số trang đã đọc bằng 3/5 số trang chưa đọc. Hỏi bạn An còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì xong quyển sách đó? 

Câu 3.5: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ hai. 

Câu 3.6: Tìm x biết: 9/14 – x/7 : 5/3 = 3/14 

Câu 3.7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 300m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Người ta trồng rau lên mảnh vườn đó. Tính ra cứ 100m2 thì thu hoạch được 65kg rau. Tính khối lượng rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó.

Câu 3.8: Trung bình cộng của tất cả các số lẻ liên tiếp từ 15 đến 2011 là: …….

Câu 3.9: Tìm x biết: [image: image53.png]



Câu 3.10: Tìm x biết: (x – 273)x(1 + 3 + 5 + ….+ 2015) = 0. 

Đáp án 

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: a

Câu 1.2: b

Câu 1.3: d

Câu 1.4: c

Câu 1.5: b

Câu 1.6: d

Câu 1.7: b

Câu 1.8: b

Câu 1.9: d

Câu 1.10: b

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 535

Câu 2.2: 324

Câu 2.3: 357

Câu 2.4: 120

Câu 2.5: 1/10

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 42

Câu 3.2: 160

Câu 3.3: 97232

Câu 3.4: 75

Câu 3.5: 390

Câu 3.6: 5

Câu 3.7: 3510

Câu 3.8: 1013

Câu 3.9: 7

Câu 3.10: 273
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Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Một sân chơi hình chữ nhật, có chiều dài 48m, chiều rộng bằng 5/8 chiều dài. Diện tích của sân chơi là ........m2.

Câu 2: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 186 và biết mẫu số lớn hơn tử số 34 đơn vị.

Câu 3: Tìm x biết: x/42 = 156/504

Câu 4: Tính: [image: image54.jpg]4 256+399x255
256x399—143




Câu 5: Một ô tô chạy trong giờ đầu được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai ô tô chạy được 1/5 quãng đường, giờ thứ ba ô tô chạy 28km thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 6: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 417, biết giữa chúng có tất cả 18 số lẻ.

Câu 7: Tìm a biết: [image: image55.jpg]50
75

a-12
81





Câu 8: Tìm 2 số có tổng bằng 235, biết nếu lấy số bé nhân với 3; số lớn nhân với 2 ta được hai tích bằng nhau.

Câu 9: Tìm một số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó bằng 12. Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau thì được một số kém số ban đầu 54.

Câu 10: Có bao nhiêu phân số bằng phân số 36/81 mà tử số là số chẵn bé hơn 36.

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 8dm 5cm, chiều rộng là 25cm. Tính diện tích miếng bìa đó.

Câu 2: Tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật biết số đo chiều dài là 8dm2cm, chiều rộng là 25cm.

Câu 3: Tìm số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9.

Câu 4: Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 2009. Tìm 2 số đó biết giữa chúng có tất cả 100 số tự nhiên khác.

Câu 5: Tìm hai số có tổng là 5883. Biết rằng nếu viết thêm số 25 vào bên phải số bé ta được số lớn.

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: Tính: [image: image56.jpg]71 60 67 34
B
69 47 69 47




Câu 2: Tìm số có 4 chữ số a02b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Câu 3: Tính: [image: image57.jpg]467,106 52 19

TR 79 79 M,




Câu 4: Tìm X biết: 327 x (126 + X) = 67035

Câu 5: Tìm số bị chia để có thương bằng 126, số dư bằng 37 và số chia là số chia bé nhất.

Câu 6: Một số tự nhiên chia cho 38 được thương là 75 và số dư là số dưlớn nhất có thể. Nếu lấy số đó chia cho 46 thì được số dư bằng bao nhiêu?

Câu 7: Tổng của 2 số lẻ bằng 200. Tìm số bé biết giữa chúng có 8 số lẻ khác.

Câu 8: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 240m được ngăn thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Câu 9: Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335cm2.

Câu 10: Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có diện tích bằng 144cm2. Thì hình có chu vi bé nhất có chu vi bằng ..............cm.
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Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: 1440

Câu 2: 76/110

Câu 3: 13

Câu 4: 1

Câu 5: 60

Câu 6: 190; 227

Câu 7: 66

Câu 8: 94; 141

Câu 9: 93

Câu 10: 8

Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 1: 2125

Câu 2: 214; 2050

Câu 3: 180

Câu 4: 954; 1055

Câu 5: 5825; 58

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 4

Câu 2: 7020

Câu 3: 4

Câu 4: 79

Câu 5: 4825

Câu 6: 35

Câu 7: 91

Câu 8: 2304

Câu 9: 961

Câu 10: 48
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